
STT Danh mục Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1

01 đoạn lõi dây điện dùng cho máy hàn bằng kim loại màu vàng có chiều dài 

12,23m, trọng lượng 4,4kg; 01 đoạn lõi dây điện dùng cho máy hàn bằng kim loại 

màu vàng có chiều dài 18,79m, trọng lượng 07kg

kg 11,4        130.000         1.482.000 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone 6, đã qua sử dụng chiếc 1        200.000            200.000 

01 điện thoại di dộng nhãn hiệu Redmi, đã qua sử dụng. chiếc 1        100.000            100.000 

3 10 lóng gỗ Nghiến tròn, dạng thớt, chưa qua sơ chế chiếc 10        150.000         1.500.000 

4

01 điện thoại màn hình cảm ứng, hệ điều hành Android, nhãn hiệu VIVO Y17 màu 

xanh dương, số IMEI 1: 868600053784276; số IMEI 2: 868600053784268, điện 

thoại gắn 02 thẻ sim gồm số thuê bao 0877959539 của nhà mạng Vinaphone và 

0964496129 nhà mạng Viettel, điện thoại cũ đã qua sử dụng 

chiếc 1        100.000            100.000 

5

01 điện thoại màn hình cảm ứng, hệ điều hành Android, nhãn hiệu VIVO 1820 màu 

đỏ,  số IMEI 1: 860429049809452; số IMEI 2: 860429049809445, điện thoại gắn 

01 thẻ sim gồm số thuê bao 0336268641 của nhà mạng Viettel, điện thoại cũ đã qua 

sử dụng 

chiếc 1        100.000            100.000 

6

01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu VIVO màu đỏ; số IMEI 1: 

862449048925792; số IMEI 2: 862449048925784, điện thoại gắn 02 thẻ SIM, khe 

cắm SIM 1: Số thuê bao 0326142901 nhà mạng Viettel, khe cắm SIM 2: Số thuê 

bao 0783126171 nhà mạng Mobifone, điện thoại đã qua sử dụng

chiếc 1        100.000            100.000 

7

01 điện thoại di động Nhãn hiệu OPPO A3s, màu xanh đen, Số IMEI 1: 

867671051920551; số IMEI 2: 862113041809474, điện thoại gắn 01 thẻ sim, khay 

SIM số 1, số điện thoại 0338254334 nhà mạng Viettel, điện thoại đã qua sử dụng

chiếc 1        200.000            200.000 

8
01 máy cưa xăng hiệu HusqvarnaAB màu cam, có chiều dài 01 mét, lam xích dài 70 

cm, cũ đã qua sử dụng
chiếc 1        500.000            500.000 

9

01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA, số loại SUPERDREAM, màu sơn nâu, biển kiểm 

soát 26B1 – 762.81, số máy HA08E1635571, số khung RLHHA0802AY335509, 

dung tích xi lanh 97 cm3, sản xuất năm 2013 (thu giữ của bị cáo Lò Văn Tưởng 

(chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 074736 mang tên Lò Văn Tưởng) xe đã 

qua sử dụng)

chiếc 1     5.000.000         5.000.000 

10

01 xe máy loại xe: hai bánh từ 50 - 175 cm
3
, nhãn hiệu YAMAHA, loại xe SIRIUS, 

màu sơn đen trắng, biển kiểm soát 26B2 - 126.64, số khung 

RLCS5C6K0FY236331; số máy: 5C6K236345; dung tích xi lanh: 110 cm
3
 sản 

xuất năm 2015 (kèm theo chìa khóa xe máy, xe cũ đã qua sử dụng)

chiếc 1     2.500.000         2.500.000 

11

01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA, số loại Waves, màu sơn xám - đen, biển kiểm soát 

30M9-6981, số máy JC43E1637833, số khung RLHJC4316BY617334, dung tích 

xi lanh 109 cm3, sản xuất năm 2011 (thu giữ của bị cáo Quàng Văn Lướm (kèm 

theo 01 chìa khóa xe) xe cũ đã qua sử dụng)

chiếc 1     4.000.000         4.000.000 

12 01 mũ bảo hiểm nhãn hiệu INDEX, màu đen trắng, xám, cũ đã qua sử dụng chiếc 1          50.000              50.000 

13

01 điện thoại màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO, màu xanh, cũ đã qua sử dụng, số 

IMEI 1: 865073060025773, số IMEI 2: 865073060025765, trong điện thoại có lắp 

01 sim mạng Viettel số: 0868894089

chiếc 1        200.000            200.000 

14
01 máy giặt cửa đứng, màu xám, nhãn hiệu SANYO, loại 13,0 kg, đã qua sử dụng 

(Cũ)
chiếc 1        500.000            500.000 

15 01 bình nóng lạnh Rossi, màu trắng xanh xám, đã qua sử dung (Cũ) chiếc 1        200.000            200.000 

Tổng số         16.732.000 

PHỤ LỤC
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